
STT Họ và tên
Chức vụ/chức danh 

hoặc vị trí việc làm

Nhóm 

đối 

tượng 

Tổng số 

nhiệm 

vụ

Hoàn 

thành

Hoàn 

thành 

vượt 

yêu cầu

Chưa 

hoàn 

thành/ 

chậm 

tiến độ

Điểm 

tự 

chấm

Mức tự 

đề xuất

Đơn 

vị/cấp 

trực 

tiếp đề 

xuất 

Cấp có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú

1 Phan Thị Tùy
Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 83

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

2 Hồ Thị Quỳnh
Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 88

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

3 Nguyễn Thị Ánh
Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 89

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

4 Nguyễn Thị Liễu
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Điểm 

chính

5
Trần Phan Hàn 

Thạch

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 81

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

6 Vũ Thị Quyên
Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 88

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

7
Phan Thị Thu 

Trang

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 83

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT XẾP LOẠI HÀNG QUÝ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

Quý III, Năm 2026

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC IV

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT XẾP LOẠI HÀNG QUÝ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

(Kèm theo Công văn số 4476/UBND-VHXH ngày 18 tháng 9 năm 2026 của UBND xã Đức An)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND XÃ ĐỨC AN



8
Nguyễn Thị Thu 

Hương

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

9
Trần Thị Thanh 

Hiền

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

10
Hoàng Thị 

Thương

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Điểm 

chính

11 Trần Thị Hải Lý
Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 88

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

12 Võ Thị Hoa
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 90

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Điểm 

chính

13 Phạm Thị Nụ
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 89

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

14 Vũ Thị Tuyết
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 88

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

15
Phan Thị Kim 

Thiệu
Kế toán Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

16
Nguyễn Thị Ngọc 

Quỳnh

Lưu trữ viên trung cấp 

hạng IV/V.01.02.03
Hoàn thành 82,5

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Điểm 

chính

17 Phạm Thị Dung Trung cấp thiết bị Hoàn thành 85
Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Điểm 

chính

18 Trần Văn Nam
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 83

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

19
Nguyễn Thị Hồng 

Vi

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính



20 Lê Thị Mai
Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 94

Hoàn thành 

xuất sắc

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Điểm 

chính

21
Nguyễn Thị Kim 

Loan

Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 88

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

22 Mai Thu Hồng
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 88

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

23 Đinh Thị Quyên
Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 88

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

24
Trịnh Thị Thu 

Thủy

Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

25
Nguyễn Thị 

Hương

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 90

Hoàn thành 

xuất sắc

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Điểm 

chính

26 Huỳnh Thị Liễu
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 89

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

27 Lê Thị Anh Tuyền
Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 88

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

28 Nguyễn Thị Bình
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

29 Lương Thị Bình
Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

30
Vũ Thị Hương 

Loan

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 84

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

31 Nguyễn Thị Vui
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính



32 Hoàng Thị Mỹ Lệ
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Điểm 

chính

33 Nguyễn Thị Tư

Phó hiệu trưởng/ Giáo 

viên Tiểu học hạng II. 

Mã số: V07.03.28

9 9 0 89
Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

34 Trần Thị Ánh 
Giáo viên Tiểu học hạng 

III: Mã số: V27.03.29
Hoàn thành 92

Hoàn thành 

xuất sắc

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Phân 

hiệu 1

35 Nguyễn Thị Huệ
Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 90

Hoàn thành 

xuất sắc

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Phân 

hiệu 1

36 Hoàng Thị Hiệp
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 93

Hoàn thành 

xuất sắc

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Phân 

hiệu 1

37
Nguyễn Thị 

Kim Quy

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 90

Hoàn thành 

xuất sắc

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Phân 

hiệu 1

38
Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 90

Hoàn thành 

xuất sắc

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Phân 

hiệu 1

39 Hồ Thị Hằng
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 95

Hoàn thành 

xuất sắc

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Phân 

hiệu 1

40
Nguyễn Thị 

Thảo

Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 88

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Phân 

hiệu 1

41
Nguyễn Thị Tú 

Loan

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 88

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

42
Phạm Thị 

Hương Hoa

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 88

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

43
Nguyễn Thị 

Ánh Hồng

Thư viện viên hạng IV. 

Mã số: V.10.02.07
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1



44
Nguyễn Thị 

Như Ý

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 88

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

45
Nguyễn Thị 

Thủy

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

46 Vũ Thị Huế
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 88

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

47
Lê Tấn Việt 

Thanh

Giáo viên Tiểu học hạng 

IV. Mã số: V07.03.09
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

48 Lê Thị Bích Nhi
Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số V07.03.28
Hoàn thành 86

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

49 Lê Thị Nga
Giáo viên Tiểu học hạng 

III.Mã số V.03.07.29
Hoàn thành 88

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

50
Lương Hồng 

Mạnh

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 88

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

51
Nguyễn Thị 

Ngọc

Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số V07.03.28
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

52 Trần Thị Nhẫn 
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 88

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

53 Nguyễn Thị Tiên 
Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số V07.03.28
Hoàn thành 89

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

54
Nguyễn Văn 

Hưng

Giáo viên Tiểu học hạng 

III.Mã số V.03.07.29
Hoàn thành 89

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

55
Trần Thị 

Phương Liên

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1



56 Bùi Thị Dung
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

57 Lê Thị Hằng
Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

58 Nguyễn Thị Tân
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 88

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

59
Nguyễn Thị 

Hằng

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số : V07.03.29
Hoàn thành 89

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

60
Nguyễn Thị 

Khoa

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số : V07.03.29
Hoàn thành 89

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

61 Nguyễn Thị Hà 
Giáo viên Tiểu học hạng 

III . Mã số:V07.03.29
Hoàn thành 88

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

62 Phan Khắc Ngữ
Giáo viên Tiểu học hạng 

III.Mã Số V07.03.29
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

63
Lê Thị Thanh 

Minh

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 88

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

64 Văn Minh Ngọc
Giáo viên Tiểu học hạng 

IV. Mã số: V07.03.09
Hoàn thành 88

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

65
Hoàng Công 

Đức

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số : V07.03.29
Hoàn thành 89

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

66
Nguyễn Thị 

Quyên

Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 86

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

67
Nguyễn Thị 

Thuỷ

Kế toán viên. Mã số: 

06.031
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1



68 Lê Thị Huệ 
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số : V07.03.29
Hoàn thành 89

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

69 Đậu Đình Đài
Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 78

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 1

70
Vũ Thị Minh 

Thảo

Phó hiệu trưởng/ Giáo 

viên Tiểu học hạng II. 

Mã số: V07.03.28

9 9 3 0 89,5
Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2

71
Hoàng Thị Thuý 

Vinh

Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
5 Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2

72
Nguyễn Thị 

Ninh Trang

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
5 Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2

73 Trần Thị Hảo
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 83

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Phân 

hiệu 2

74
Nguyễn Thị 

Nguyệt

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2

75
Phan Thị Thu 

Huyền

Nhân viên thiết bị - Thư 

viện
Hoàn thành 84

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Phân 

hiệu 2

76
Phan Thị Trúc 

Hà

Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2

77 Trần Thị Ngời
Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Phân 

hiệu 2

78
Đặng Thị Kim 

Khánh

Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 83

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2

79 Trần Thị Thoa
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 87

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2

80
Trịnh Nguyên 

Sơn

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 80

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2



81 Vũ Yến Thanh
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 86

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2

82
Nguyễn Thị 

Thanh

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2

83 Nguyễn Thị Huệ
Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2

84
Nguyễn Thị 

Xoan

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2

85 Phạm Thị Hương
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2

86 Dương Đức Mót
Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2

87
Dương Văn 

Khanh

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2

88 Lưu Phi Lam
Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2

89
Nguyễn Quốc 

Thuỷ

Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 83

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2

90 Ngô Thị Hải Nhân viên kế toán Hoàn thành 88
Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Phân 

hiệu 2

91
Nguyễn Thị Lệ 

Mỹ

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2

92 Hoàng Thị Hậu
Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2

93
Nguyễn Thị 

Uyên Uyên

Giáo viên Tiểu học hạng 

II. Mã số: V07.03.28

Hoàn 

thành 

vượt yêu 

cầu

93
Hoàn thành 

xuất sắc

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Phân 

hiệu 2

94
Nguyễn Thị Thu 

Hiền

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2

95 Bùi Thị Hiệu
Giáo viên THCS hạng 

III. Mã số:V.07.03.32
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2

96
Trần Thị Thu 

Hiền

Giáo viên Tiểu học hạng 

III. Mã số: V07.03.29
Hoàn thành 85

Hoàn thành 

tốt

Hoàn 

thành tốt

Phân 

hiệu 2

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Đức An, ngày       tháng      năm 2026




